
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Web: http://www.bachkhoadanang.edu.vn/

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV

SÁNG T1-T4 Quản trị windows
P.410

lúc 8h00
Thầy Linh Quản trị windows

P.410

lúc 8h00
Thầy Linh Lập trình cn bản

P.409

lúc 8h00
Thầy Kiên

CHIỀU T6-T9 Lập trình cn bản
P.409

lúc 14h00
Thầy Kiên Lập trình cn bản

P.409

lúc 14h00
Thầy Kiên

SÁNG T1-T4 Kỹ thuật điện P.602 lúc 8h00
Cô Nguyễn 

Thắm
Kỹ thuật điện P.602 lúc 8h00

Cô Nguyễn 

Thắm

CHIỀU T6-T9 Thực tập cơ khí
P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Trà Thực tập cơ khí

P. TH Ô tô

Tầng 1
Thầy Trà

SÁNG T1-T4
Vận hành & Bảo 

trì hệ thống mạng

P.411

lúc 8h00
Thầy Kiên

Vận hành & Bảo trì 

hệ thống mạng

P.411

lúc 8h00
Thầy Kiên

CHIỀU T6-T9 An ninh mạng
P.411

lúc 14h00
Thầy Kiên An ninh mạng

P.411

lúc 14h00
Thầy Kiên

SÁNG T1-T4 Chuẩn đoán ô tô P.602 lúc 8h00 Thầy Anh Vũ Chuẩn đoán ô tô P.602 lúc 8h00 Thầy Anh Vũ
BD sửa chữa HT 

điều hòa không khí 
P.602 lúc 8h00 Thầy Tuyên

BD sửa chữa HT 

điều hòa không khí 
P.602 lúc 8h00 Thầy Tuyên

CHIỀU T6-T9

CẢ NGÀY T1-T10 QTM16B

SÁNG T1-T4
Lập trình Java nâng 

cao

P.409

lúc 8h00
Thầy Kiên

CHIỀU T6-T9
Lập trình Java nâng 

cao

P.409

lúc 14h00
Thầy Kiên

SÁNG T1-T4
Anh văn chuyên 

ngành

P.401

lúc 8h00
Cô Gấm Anh văn chuyên ngành

P.401

lúc 8h00
Cô Gấm

CHIỀU T6-T9
Phân tích thiết kế 

HTTT
P.403 Thầy Linh

Phân tích thiết kế 

HTTT
P.403 Thầy Linh

Phân tích thiết kế 

HTTT
P.403 Thầy Linh

Phân tích thiết kế 

HTTT
P.403 Thầy Linh

Phân tích thiết kế 

HTTT
P.403 Thầy Linh

SÁNG T1-T4 Thực hành Gò hàn
P. TH Ô tô

Tầng 1 lúc 8h00
Thầy Vũ

Tâm lý học đại 

cương

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 8h00
Thầy Dũng Thực hành Gò hàn

P. TH Ô tô

Tầng 1 lúc 8h00
Thầy Vũ

CHIỀU T6-T9
Giao tiếp và đàm 

phán trong KD

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Cô Lê Thuỷ

Tâm lý học đại 

cương

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Thầy Dũng

Giao tiếp và đàm 

phán trong KD

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Cô Lê Thuỷ

Tin học UD

(Auto Cad)

P.409

lúc 14h00
Thầy Chính

Tâm lý học đại 

cương

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Thầy Dũng

Tin học UD

(Auto Cad)

P.409

lúc 14h00
Thầy Chính

SÁNG T1-T4
Tin học UD

(Auto Cad)

P.409

lúc 8h00
Thầy Chính

Tâm lý học đại 

cương

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 8h00
Thầy Dũng

Tin học UD

(Auto Cad)

P.409

lúc 8h00
Thầy Chính Thực hành Gò hàn

P. TH Ô tô

Tầng 1 lúc 8h00
Thầy Vũ

CHIỀU T6-T9
Giao tiếp và đàm 

phán trong KD

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Cô Lê Thuỷ

Tâm lý học đại 

cương

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Thầy Dũng

Giao tiếp và đàm 

phán trong KD

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Cô Lê Thuỷ Thực hành Gò hàn

P. TH Ô tô

Tầng 1 lúc 8h00
Thầy Vũ

Tâm lý học đại 

cương

Hội trường A1

Tầng 2 lúc 14h00
Thầy Dũng

CẢ NGÀY T1-T10

OTO17A2

OTO17A3

OTO17A4

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Mạch điện - Vẽ 

điện

P. TH điện 

Tầng 6

Cô Hoài 

Hương
Mạch điện - Vẽ điện

P. TH điện 

Tầng 6

Cô Hoài 

Hương

Đo lường điện - 

Cung cấp điện

P. TH điện 

Tầng 6

Cô Nguyễn 

Thắm

Đo lường điện - 

Cung cấp điện

P. TH điện 

Tầng 6

Cô Nguyễn 

Thắm

SÁNG T1-T4
Thực hành điện - 

lạnh cơ bản

P. TH điện 

Tầng 5
Thầy Vũ Kỹ thuật lạnh 

P. TH điện 

Tầng 5
Thầy Hiệu

Thực hành điện - 

lạnh cơ bản

P. TH điện 

Tầng 5
Thầy Vũ

CHIỀU T6-T9
Thực hành điện - 

lạnh cơ bản

P. TH điện 

Tầng 5
Thầy Vũ

Thực hành điện - 

lạnh cơ bản

P. TH điện 

Tầng 5
Thầy Vũ Kỹ thuật lạnh 

P. TH điện 

Tầng 5
Thầy Hiệu

CẢ NGÀY T1-T4
ĐCN17A

ĐLK17A

TỐI T11-T14 OTO18C2 Pháp luật
Học onl 

lúc 18h30 theo link
Cô Thuỳ Pháp luật

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Cô Thuỳ

TỐI T11-T14 ĐCN18C2 Pháp luật
Học onl 

lúc 18h30 theo link
Cô Thuỳ Pháp luật

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Cô Thuỳ

CẢ NGÀY T1-T10 OTO17B2

Ghi chú: Các môn học BÔI ĐỎ là thi kết thúc môn

Sáng Tiết 1-4: Từ 8h00 đến 10h45

Chiều Tiết 6-9: Từ 13h45 đến 16h30

Tối Tiết 11-14: Từ 18h00 đến 20h45

Sau 2 tiết nghỉ giải lao 15 phút

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP, TT TỐT NGHIỆP TỪ 11/5/2026 - 5/7/2026 và BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP TỪ 6/7/2026 - 26/7/2026

GVHD: THẦY THS. PHAN VĂN BÌNH 0902458279

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. LÊ VĂN TUỴ

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TỪ 9/3 -14/6/2026

ĐCN18A

ĐLK18A

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. TRẦN TIẾN VŨ

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TỪ 9/3 -14/6/2026

OTO18A1

OTO18A2

OTO18B

(Lớp 10/1)

QTM17B

(lớp 11/1)

OTO17B

(lớp 11/1)

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. PHẠM THANH BÌNH

THỰC  TẬP TỐT NGHIỆP TỪ 9/3 -17/5/2026

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP TỪ 18/5 - 31/5/2026

CTT17A

CTT18A

09/06/2026 10/06/2026 11/06/2026 12/06/2026 13/06/2026

QTM18B

(Lớp 10/1)

THỜI KHÓA BIỂU HK2 (2025-2026) KHOA CÔNG NGHỆ -TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: Số 271 Tố Hữu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng - Điện thoại: 02363 640 676 (P. Đào tạo) - 02363 640 666 (P.Tuyển sinh)

ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 08/06/2026

BUỔI TIẾT LỚP

08/06/2026

http://www.bachkhoadanang.edu.vn/

